
KẾT QUẢ GIÁM SÁT SLOT THÁNG 1/2023 TẠI TÂN SƠN NHẤT 

1. Chuyến bay nội địa cất cánh 

1.1. Khung giờ ban ngày (từ 07h00 đến 19h00 giờ địa phương) 

STT 
Hãng 

hàng 

không 

Tổng Slot 

được xác 

nhận 

Đúng 

Slot 

Tỷ lệ đúng 

slot/tổng slot 

xác nhận (%) 

Sai 

Slot 

Tỷ lệ sai 

slot/tổng slot 

xác nhận (%) 

Không 

sử dụng 

Tỷ lệ sử dụng/tổng 

slot xác nhận 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(3) (6) (7)=(6)/(3) (8) (9)=((4)+(6))/(3) 

1 0V 190 171 90.00% 11 5.79% 8 96% 

2 BL 876 427 48.74% 414 47.26% 35 96% 

3 QH 620 589 95.00% 30 4.84% 1 100% 

4 VJ 1928 1370 71.06% 545 28.27% 13 99% 

5 VN 2194 2037 92.84% 139 6.34% 18 99% 

6 VU 114 102 89.47% 12 10.53% 0 100% 

1.2. Khung giờ ban đêm (từ 20h00 đến 06h00 giờ địa phương ngày kế tiếp) 

STT 
Hãng 

hàng 

không 

Tổng Slot 

được xác 

nhận 

Đúng 

Slot 

Tỷ lệ đúng 

slot/tổng slot 

xác nhận (%) 

Sai 

Slot 

Tỷ lệ sai 

slot/tổng slot 

xác nhận (%) 

Không 

sử dụng 

Tỷ lệ sử dụng/tổng 

slot xác nhận 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(3) (6) (7)=(6)/(3) (8) (9)=((4)+(6))/(3) 

1 0V 45 39 86.67% 0 0.00% 6 87% 

2 BL 389 232 59.64% 109 28.02% 48 88% 

3 QH 608 569 93.59% 37 6.09% 2 100% 

4 VJ 1125 831 73.87% 239 21.24% 55 95% 

5 VN 1089 986 90.54% 64 5.88% 39 96% 

6 VU 83 62 74.70% 12 14.46% 9 89% 

 

2. Chuyến bay quốc tế cất cánh 

2.1. Khung giờ ban ngày 

STT 
Hãng 

hàng 

không 

Tổng Slot 

được xác 

nhận 

Đúng 

Slot 

Tỷ lệ đúng 

slot/tổng slot 

xác nhận (%) 

Sai 

Slot 

Tỷ lệ sai 

slot/tổng slot 

xác nhận (%) 

Không 

sử dụng 

Tỷ lệ sử dụng/tổng 

slot xác nhận 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(3) (6) (7)=(6)/(3) (8) (9)=((4)+(6))/(3) 

1 BL 44 44 100.00% 0 0.00% 0 100% 

2 QH 82 81 98.78% 1 1.22% 0 100% 

3 VJ 451 427 94.68% 18 3.99% 6 99% 

4 VN 446 445 99.78% 1 0.22% 0 100% 

2.2. Khung giờ ban đêm  

STT 
Hãng 

hàng 

không 

Tổng Slot 

được xác 

nhận 

Đúng 

Slot 

Tỷ lệ đúng 

slot/tổng slot 

xác nhận (%) 

Sai 

Slot 

Tỷ lệ sai 

slot/tổng slot 

xác nhận (%) 

Không 

sử dụng 

Tỷ lệ sử dụng/tổng 

slot xác nhận 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(3) (6) (7)=(6)/(3) (8) (9)=((4)+(6))/(3) 

1 QH 6 5 83.33% 1 16.67% 0 100% 

2 VJ 222 206 92.79% 11 4.95% 5 98% 

3 VN 279 265 94.98% 14 5.02% 0 100% 

4 VU 2 2 100.00% 0 0.00% 0 100% 

 


